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STT Đơn vị xử lý CC, VC xử lý  Mã số hồ sơ 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Văn Út Em H13.12-230202-0063 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230116-0263 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230116-0264 

4 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230116-0292 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230116-0295 

6 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230117-0273 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230117-0277 

8 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230117-0302 

9 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230117-0304 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230117-0321 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Anh Tuấn H13.12-230117-0413 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230201-0148 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230201-0150 

14 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230201-0151 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230201-0237 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230202-0161 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230202-0163 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230202-0199 

19 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230206-0270 

20 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230206-0293 

21 Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Đăng Khoa H13.12-230208-0287 

22 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230210-0219 

23 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230210-0222 

24 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230210-0225 

25 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230210-0259 



26 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230210-0264 

27 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230213-0228 

28 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230213-0233 

29 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230213-0265 

30 Sở Tài nguyên và Môi trường Diệp Kiều Bích H13.12-230213-0271 

31 Sở Giao thông Vận tải Lê Minh Tôn H13.4-230119-0001 

32 Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Hào H13.4-230207-0008 

33 Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Hào H13.4-230207-0009 

34 UBND Huyện Vĩnh Thạnh Võ Hoàng Giang H13.44-230209-0002 

35 UBND Huyện Vĩnh Thạnh 
Phạm Thanh Tòng, 

Phùng Ngọc Thệ 
H13.44-230207-0002 

36 UBND Phường Trường Lạc Lê Thị Hồng Thắm H13.39.26-230213-0010 

37 UBND Xã Định Môn Lê Thị Như Ý H13.43.20-230207-0004 

38 UBND Xã Trường Xuân A Lâm Quốc Thắng H13.43.29-230202-0019 

39 UBND Thị trấn Vĩnh Thạnh Nguyễn Văn Minh H13.44.20-230206-0001 

40 UBND Xã Thạnh Lộc 
Lê Thanh Tứ Hải, Vương 

Phan Kiều Oanh 
H13.44.23-230130-0009 

41 UBND Phường Xuân Khánh Trần Hồng Tuyết Trân H13.36.30-230116-0005 

42 UBND Phường Xuân Khánh Trần Hồng Tuyết Trân H13.36.30-230203-0001 

43 
UBND Phường Thới An 

Đông 
Phạm Thanh Bằng H13.37.22-230207-0008 

44 UBND Phường Lê Bình Tiêu Chí Nguyên H13.38.22-230206-0005 

45 UBND Phường Tân Phú Hồ Thị Kim Phi H13.38.24-230202-0006 

 

 

 

 

 


